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Phần I (6,0 điểm)
Trong bài thơ “ Ánh trăng”, Nguyễn Duy đã nhắc đến mối quan hệ giữa người và trăng:




“vầng trăng đi qua ngõ

 như người dưng qua đường”

Để rồi khi gặp lại trăng, nhà thơ thấy:




“Trăng cứ tròn vành vạnh

kể chi người vô tình

ánh trăng im phăng phắc

đủ cho ta giật mình”

Câu 1 (1,0 đ) Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ và cho biết hoàn cảnh ấy có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề của bài thơ.

Câu 2 (0,5 đ) Vì sao “vầng trăng” lại trở thành “người dưng qua đường”?
Câu 3 (1,5 đ) Em hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ:

“vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường ”

Câu 4 (3,0 đ) Từ khổ thơ trên, em hãy viết một đoạn văn T-P-H, khoảng 10 đến 12 câu làm rõ những suy ngẫm của nhà thơ khi gặp lại vầng trăng. Đoạn văn có sử dụng một câu phủ định, thành phần khởi ngữ(gạch chân, chỉ rõ).

Phần II (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:


“Giữa tình hình nguy cấp hiện tại của dịch virus corona gây viêm phổi cấp, những hình ảnh đẹp của lực lượng nhân viên y tế đang ngày đêm làm việc để góp phần khống chế dịch và chăm sóc bệnh nhân lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi mặc đồ bảo hộ kín mít, các nhân viên y tế phải dùng bút viết tên mình lên quần áo để phân biệt, nhiều người còn mang theo bỉm để sử dụng khi làm việc để tránh phải đi vệ sinh vì bộ đồ bảo hộ khó mặc và cồng kềnh, mỗi lần tháo ra rất mất thời gian cũng như phải vệ sinh tay chân. Bên cạnh đó, một bộ đồ bảo hộ khi tháo ra không thể sử dụng lại, phải vứt bỏ nên mỗi nhân viên y tế luôn cố gắng sử dụng tiết kiệm nhất có thể. “Chúng tôi làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi đêm, ngoài tiếng va chạm của nhiều dụng cụ khác nhau, chúng tôi thường bị đánh thức bởi tiếng chân bận rộn của đồng nghiệp. Khi làm việc, chúng tôi đeo khẩu trang 2 lớp, đồ bảo hộ, kính, mũ. Vì làm việc liên tục và toát mồ hôi nhiều, chúng tôi cảm giác như cơ thể mình đang bốc hơi lên vậy", trang The Paper trích đăng phần nhật ký của một nhân viên y tế tại Vũ Hán khiến nhiều người cảm động”.
(Theo Báo Tuổi trẻ)
Câu 1 (0,5 điểm) Chỉ ra những phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2 (1,0 điểm) Chỉ ra một phép liên kết và gọi tên phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 3 (0,5) Xác định một trạng ngữ trong đoạn trích và nêu tác dụng của trạng ngữ đó.

Câu 4 (2,0 ) Từ đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy nêu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của những công việc thầm lặng trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

Phần I: 6 điểm

Câu 1: 1,0 điểm

- Hoàn cảnh sáng tác (0,5 đ)

+ Năm 1978, 3 năm sau ngày đất nước hòa bình.

+ Tác giả sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh 

- ý nghĩa HCST (0,5 đ)

+ Hòa bình, con người dễ quên đi những tháng ngày gian lao, quên nghĩa tình của nhân dân, đất nước.

+ Bài thơ là lời nhắc nhở mỗi người về thái độ sống “uống n ước nhớ nguồn”.

Câu 2 (0,5 đ)
Vầng trăng trở thành “người dưng qua đường” vì hoàn cảnh sống của con người thay đổi…lòng người đổi thay, lãng quên người bạn tri kỉ năm xưa.

Câu 3 (1,5 đ)
- Phép tu từ: 0,5 đ

+ Nhân hóa: trăng “đi” qua ngõ

+ So sánh: trăng với “người dưng”

- Tác dụng: 1,0 đ

+ Tăng sức gợi hình, gợi cảm

+ Vầng trăng lẻ loi, cô độc một mình trên đường đời bởi sự lãng quên và thái độ bội bạc của con người.

+ Ý thơ gợi ngậm ngùi, xót xa…

Câu 4 (3,0 đ)

* Hình thức: (0,5 đ)
+ Đoạn TPH

+ Đảm bảo số lượng câu, diễn đạt lưu loát

* Tiếng Việt (0,5 đ)

+ Câu phủ định

+ Khởi ngữ

* Nội dung:

Phân tích các tín hiệu nghệ thuật sử dụng từ ngữ, hình ảnh biểu tượng, nhân hóa…để làm rõ những suy ngẫm của nhà thơ khi gặp lại vầng trăng

- Vầng trăng vẫn vẹn nguyên, nghĩa tình đối lập với thái độ sống của con người.
- Hình ảnh ấy khiến nhà thơ giật mình thức tỉnh, nhận ra  những giá trị đích thực trong cuộc sống- lối sống ân nghĩa, thủy chung, uống nước nhớ nguồn.
Phần II: 4 điểm

Câu 1 (0,5 điểm) 

Chỉ ra những phương thức biểu đạt chính: nghị luận, miêu tả.

Câu 2 (1,0 điểm) 

Chỉ ra một phép liên kết và gọi tên phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích:

- Phép nối: Bên cạnh đó

Câu 3 (0,5) 

HS xác định một trạng ngữ trong đoạn trích và nêu tác dụng của trạng ngữ đó:

- Sau khi mặc đồ bảo hộ kín mít( cách thức, phương tiện

Câu 4 (2,0 ) 

* Hình thức: 0,5 đ

- Đoạn văn NLXH về tư tưởng, đạo lí

- Diễn đạt lưu loát, lập luận chặt chẽ.

* Nội dung: 1,5 đ

- Thế nào là sự hy sinh thầm lặng trong cuộc sống.

- Biểu hiện

- Ý nghĩa

- Bài học nhận thức và hành động.

